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Câu 1 (2,0 điểm) Cho tập hợp 
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a) Hãy biễu diễn tập hợp A, B dưới dạng kí hiệu khoảng, nữa khoảng, đoạn.

b) Hãy tìm các tập hợp
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và biễu diễn chúng trên trục số.

Câu 2 (2,0 điểm) Cho hàm số
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có đồ thị là (P)

a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (P).

b) Dựa vào đồ thị (P), hãy biện luận theo m số giao điểm của đồ thị (P) và đường thẳng (d) có phương trình
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. Từ đó hãy suy ra, với giá trị nào của m thì phương trình 
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Câu 3 (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) 
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b) 
[image: image8.wmf]1
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Câu 4 (2,0 điểm) 

a) Cho bốn điểm A, B, C, D tùy ý. Chứng minh: 
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b) Cho tam giác ABC với trọng tâm G. Gọi I là trung điểm của AG, K là điểm trên cạnh AB sao cho AK = 
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AB. Đặt 
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. Chứng minh rằng ba điểm C, I, K thẳng hàng.

Câu 5. (2,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ, cho tam giác ABC, với
[image: image12.wmf])
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a) Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB.

b) Tìm tọa độ điểm D trên trục Ox để 
[image: image15.wmf]AB

 vuông góc với 
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	b) (1,0 điểm)
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	Để phương trình 
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có nghiệm thì d phải có điểm chung với (P), tức là 
[image: image21.wmf]1

³

m


	0,25

	Câu 3

(2,0 điểm)
	a) (1,0 điểm)

	
	Điều kiện: 
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	Vậy nghiệm của phương trình là 
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	b) (1,0 điểm)
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	Bình phương 2 vế được pt: 
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	So sánh điều kiện và kết luận nghiệm pt là x = 1
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	b) (1,0 điểm)
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Vậy 3 điểm B, I, K thẳng hàng
	0,5

	Câu 5

(2,0 điểm)
	a) (1,0 điểm)

	
	Gọi I(xI; yI) là trung điểm AB, ta có 
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	Suy ra 
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	b) (1,0 điểm)

	
	Gọi D(x; 0)
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	Vì 
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	( 3(x – 2) + 0(– 4) = 0 ( x = 2. Suy ra D(2; 0)
	0,5
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